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TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi,
 sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện 
Kính gửi:  Bộ trưởng Vũ Hải Quân
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản pháp luật theo Quyết định số 2895/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ngày 26/09/2025, Cục Tần số vô tuyến điện (TSVTĐ) kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” đã đặt ra yêu cầu “Đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý”.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu: “Triển khai mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính”.
- Luật TSVTĐ (điểm c khoản 2 Điều 5 và khoản 4 Điều 22) quy định Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ.
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 (các khoản 1, 2 Điều 8) quy định “Bộ trưởng được phân cấp cho Ủy ban nhân dân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao; việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp”.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (khoản 2 Điều 18) quy định “Thông tư của Bộ trưởng được quy định phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”. 
Như vậy, các chủ trương, định hướng của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính (TTHC), phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi, cùng với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 về đẩy mạnh phân cấp TTHC đã đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Đồng thời, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã xác lập cơ sở pháp lý để Bộ trưởng Bộ KHCN thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ.
Trên cơ sở đó, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ là cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật, kế thừa và tích hợp các nội dung phân cấp hiện hành, đồng thời duy trì tính liên tục trong giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh TSVTĐ.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, việc phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ được quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP[footnoteRef:1], Nghị định số 63/2023/NĐ-CP[footnoteRef:2] và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN[footnoteRef:3]. Các văn bản này đã xác lập cơ chế phân cấp giải quyết TTHC giữa cơ quan quản lý chuyên ngành về TSVTĐ ở trung ương và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ theo thẩm quyền được giao. [1:  Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.]  [2:  Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, 229/2025/NĐ-CP, 15/2026/NĐ-CP, 348/2026/NĐ-CP).]  [3:  Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện.] 

Việc phân cấp nêu trên phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cải cách TTHC, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực tiễn triển khai đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì cơ chế phân cấp đối với những TTHC phù hợp, đồng thời bảo đảm sự phân định rõ ràng về thẩm quyền giữa cơ quan quản lý chuyên ngành ở trung ương và chính quyền địa phương, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.
Tuy nhiên, các quy định phân cấp hiện hành cần được rà soát, hoàn thiện để phù hợp với sự thay đổi của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực TSVTĐ. Theo quy định về hiệu lực thi hành, các nội dung phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC cho UBND cấp tỉnh tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN được áp dụng đến hết ngày 28/02/2027. Vì vậy, nếu không có quy định thay thế kịp thời, việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh từ ngày 01/3/2027 sẽ thiếu cơ sở pháp lý tương ứng, ảnh hưởng đến tính liên tục trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực này.
Đối với các quy định về thẩm quyền giải quyết TTHC của Cục TSVTĐ tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 63/2023/NĐ-CP để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 20/2026/QH16, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Do đó, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 63/2023/NĐ-CP tập trung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện các TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ, không quy định việc phân cấp thẩm quyền giải quyết các TTHC này. Theo đó, cần có văn bản quy phạm pháp luật riêng để quy định việc phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC, bảo đảm đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.
Bên cạnh đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ quy định cơ sở để Bộ trưởng thực hiện phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND, Chủ tịch UBND, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ; khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc ban hành thông tư để quy định phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật giao.
Từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng Thông tư mới là cần thiết nhằm kế thừa, tích hợp và hoàn thiện các quy định về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ hiện đang được quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN, đồng thời tiếp tục xác định rõ thẩm quyền giải quyết TTHC của Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh phù hợp với hệ thống pháp luật mới. Việc ban hành Thông tư cũng góp phần bảo đảm tính liên tục, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tránh phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc gián đoạn trong giải quyết TTHC; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan thực hiện và tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ. Để bảo đảm các quy định về phân cấp được áp dụng đồng thời với hệ thống văn bản pháp luật mới, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
1. Mục đích ban hành văn bản
Thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp gắn với cải cách TTHC; kế thừa, tích hợp và hoàn thiện các quy định hiện hành về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh. Qua đó, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương, giảm tải công việc cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất tài nguyên TSVTĐ trên phạm vi cả nước.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cải cách TTHC; tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan.
- Kế thừa các quy định về phân cấp đang được thực hiện và rà soát, hoàn thiện theo hướng quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung và trách nhiệm của cơ quan được phân cấp; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, không chồng chéo, trùng lặp hoặc làm gián đoạn việc giải quyết TTHC.
- Bảo đảm việc phân cấp đi đôi với cơ chế phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, trao đổi thông tin và kiểm tra, giám sát; duy trì sự quản lý thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với TSVTĐ trên phạm vi cả nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
- Ngày …, Cục TSVTĐ đã báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về các nội dung chính của dự thảo Thông tư và đề xuất gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan (Phiếu trình số …).
-  Ngày …, Bộ KHCN đã có công văn số … gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.
…
IV. VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Thông tư này quy định việc phân cấp thẩm quyền từ Bộ KHCN cho Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh trong việc cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ.
- Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 06 điều quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ; (4) Hiệu lực thi hành; (5) Điều khoản chuyển tiếp; (6) Tổ chức thực hiện. 
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng kế thừa, tích hợp các quy định về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, Nghị định số 63/2023/NĐ-CP và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh trong việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực TSVTĐ.
Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư như sau: 
[bookmark: dieu_28][bookmark: dieu_29][bookmark: dieu_30][bookmark: dieu_31]- Phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của 10 loại mạng, đài, thiết bị VTĐ, bao gồm: đài VTĐ liên lạc với phương tiện nghề cá; đài tàu hoạt động tuyến quốc tế; đài truyền thanh không dây; mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động mặt đất; đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn khách nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh; đài VTĐ thuộc nghiệp vụ di động hàng không và nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không; đài VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá; đài VTĐ nghiệp dư; đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế); mạng thông tin VTĐ nội bộ.
Đây là các mạng, đài VTĐ đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN.
- Phân cấp cho Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện việc cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ đối với: (1) Giấy phép sử dụng băng tần; (2) Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh; (3) Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ của 04 loại mạng, đài, thiết bị VTĐ còn lại sau khi đã phân cấp cho UBND cấp tỉnh, bao gồm: thiết bị truyền dẫn viba, thiết bị phát thanh truyền hình, thiết bị VTĐ riêng lẻ, đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS và đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn khách nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh). 
Đây là các mạng, đài VTĐ đã được phân cấp cho Cục TSVTĐ theo quy định tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP.
- Quy định chuyển tiếp để xử lý các tình huống: cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, xử lý đề nghị ngừng sử dụng TSVTĐ đối với các giấy phép sử dụng TSVTĐ do Cục TSVTĐ và Trung tâm TSVTĐ đã thực hiện trước khi phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
4. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành 
Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến góp ý của … cơ quan, đơn vị có liên quan. Đến nay đã nhận được …  văn bản góp ý. Chi tiết ý kiến góp ý được tiếp thu, giải trình tại bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý trình kèm theo Tờ trình này.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH
Ngày …, Vụ Pháp chế đã có Báo cáo thẩm định số …. 
Báo cáo chi tiết về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế được trình kèm theo Tờ trình này.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
Việc thi hành Thông tư không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế hoặc yêu cầu bổ sung nguồn lực mới, do nội dung của Thông tư chủ yếu kế thừa, tích hợp các quy định về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ đang được thực hiện. Theo đó, Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, không làm thay đổi cơ bản nhiệm vụ, quy trình tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm hiện có của các cơ quan.
Việc triển khai Thông tư được bảo đảm bằng nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm cấp phép và các công cụ hỗ trợ chuyên môn hiện có của Cục TSVTĐ và UBND cấp tỉnh. Cục TSVTĐ tiếp tục duy trì, vận hành các hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác cấp phép, đồng thời phối hợp, hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp khi cần thiết, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính được liên tục, thống nhất, thông suốt và không bị gián đoạn. 
2. Thời gian trình ban hành 
Do thông tư được xây dựng theo trình tự, thủ tục thông thường, để bảo đảm Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư phải được ban hành muộn nhất vào ngày 14/01/2027.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện. Cục Tần số vô tuyến điện kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: ….).
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